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TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

I. Tập thể
	1. 
	Phòng Hậu cần;

	2. 
	Công an huyện Yên Thế;

	3. 
	Công an huyện Việt Yên;

	4. 
	Đội an ninh, Công an huyện Tân Yên;

	5. 
	Công an xã Ngọc Thiện, Công an huyện Tân Yên;

	6. 
	Công an xã Cao Xá, Công an huyện Tân Yên;

	7. 
	Công an xã Hợp Đức, Công an huyện Tân Yên;

	8. 
	Công an thị trấn Thắng, Công an huyện Hiệp Hòa;

	9. 
	Công an xã Bắc Lý, Công an huyện Hiệp Hòa;

	10. 
	Công an xã Châu Minh, Công an huyện Hiệp Hòa;

	11. 
	Công an xã Ngọc Sơn, Công an huyện Hiệp Hòa;

	12. 
	Công an thị trấn An Châu, Công an huyện Sơn Động;

	13. 
	Công an xã Lệ Viễn, Công an huyện Sơn Động;

	14. 
	Công an xã Đại Sơn, Công an huyện Sơn Động;

	15. 
	Công an xã Hữu Sản, Công an huyện Sơn Động;

	16. 
	Đội An ninh, Công an huyện Yên Thế;

	17. 
	Công an xã Tiến Thắng, Công an huyện Yên Thế;

	18. 
	Công an xã Đông Sơn, Công an huyện Yên Thế;

	19. 
	Đội tổng hợp, Công an huyện Lục Nam;

	20. 
	Đội an ninh, Công an huyện Lục Nam;

	21. 
	Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Lục Nam;

	22. 
	Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Lục Nam;

	23. 
	Công an xã Khám Lạng, Công an huyện Lục Nam;

	24. 
	Công an xã Chu Điện, Công an huyện Lục Nam;

	25. 
	Công an xã Phương Sơn, Công an huyện Lục Nam;

	26. 
	Công an xã Đan Hội, Công an huyện Lục Nam;

	27. 
	Công an xã Bảo Sơn, Công an huyện Lục Nam;

	28. 
	Công an xã Tam Dị, Công an huyện Lục Nam;

	29. 
	Công an xã Hương Sơn, Công an huyện Lạng Giang;

	30. 
	Công an xã Tân Hưng, Công an huyện Lạng Giang;

	31. 
	Công an thị trấn Kép, Công an huyện Lạng Giang;

	32. 
	Công an xã Tân Dĩnh, Công an huyện Lạng Giang;

	33. 
	Công an xã Hương Lạc, Công an huyện Lạng Giang;

	34. 
	Công an xã Tân Thanh, Công an huyện Lạng Giang;

	35. 
	Công an xã Yên Mỹ, Công an huyện Lạng Giang;

	36. 
	Đội tổng hợp, Công an huyện Lạng Giang;

	37. 
	Đội An ninh, Công an huyện Lạng Giang;

	38. 
	Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Lạng Giang;

	39. 
	Đội an ninh, Công an huyện Lục Ngạn;

	40. 
	Công an xã Sa Lý, Công an huyện Lục Ngạn;

	41. 
	Công an xã Đèo Gia, Công an huyện Lục Ngạn;

	42. 
	Công an thị trấn Chũ, Công an huyện Lục Ngạn;

	43. 
	Đội An ninh kinh tế tổng hợp, Phòng An ninh kinh tế;

	44. 
	Công an thành phố Bắc Giang;

	45. 
	Công an phường Xương Giang;

	46. 
	Công an phường Trần Phú;

	47. 
	Công an phường Dĩnh Kế;

	48. 
	Công an phường Đa Mai;

	49. 
	Công an phường Trần Nguyên Hãn;

	50. 
	Công an xã Song Khê, Công an thành phố Bắc Giang;

	51. 
	Công an xã Tân Tiến, Công an thành phố Bắc Giang;

	52. 
	Công an xã Đồng Sơn, Công an thành phố Bắc Giang;

	53. 
	Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an thành phố Bắc Giang;

	54. 
	Đội An ninh, Công an huyện Yên Dũng;

	55. 
	Công an thị trấn Tân An, Công an huyện Yên Dũng;

	56. 
	Công an xã Tiền Phong, Công an huyện Yên Dũng;

	57. 
	Công an xã Nội Hoàng, Công an huyện Yên Dũng;

	58. 
	Công an xã Yên Lư, Công an huyện Yên Dũng;

	59. 
	Công an xã Tân Liễu, Công an huyện Yên Dũng;

	60. 
	Công an xã Lão Hộ, Công an huyện Yên Dũng;

	61. 
	Công an xã Quỳnh Sơn, Công an huyện Yên Dũng;

	62. 
	Công an xã Trí Yên, Công an huyện Yên Dũng;

	63. 
	Công an xã Đồng Việt, Công an huyện Yên Dũng;

	64. 
	Đội an ninh, Công an huyện Việt Yên;

	65. 
	Đội Cảnh sát GT-TT-CĐ, Công an huyện Việt Yên;

	66. 
	Đồn Công an Quang Châu, Công an huyện Việt Yên;

	67. 
	Công an xã Quang Châu, Công an huyện Việt Yên;

	68. 
	Công an xã Tăng Tiến, Công an huyện Việt Yên;

	69. 
	Công an xã Hồng Thái, Công an huyện Việt Yên;

	70. 
	Công an xã Minh Đức, Công an huyện Việt Yên;

	71. 
	Công an xã Ninh Sơn, Công an huyện Việt Yên;

	72. 
	Công an xã Trung Sơn, Công an huyện Việt Yên;


	II. Cá nhân
	1. 
	Trung tá Triệu Văn Hùng, Trưởng Công an xã Ngọc Lý, Công an huyện Tân Yên;

	2. 
	Thiếu tá Dương Văn Trung, Đội trưởng, Công an huyện Tân Yên;

	3. 
	Thiếu tá Trần Trọng Chiến, Trưởng Công an xã Ngọc Châu, Công an huyện Tân Yên;

	4. 
	Thiếu tá Đoàn Thế Hưng, Trưởng Công an xã Ngọc Vân, Công an huyện Tân Yên;

	5. 
	Thượng úy Giáp Văn Kiên, Trưởng Công an xã Việt Ngọc, Công an huyện Tân Yên;

	6. 
	Trung tá Nguyễn Văn Đệ, Đội trưởng, Công an huyện Hiệp Hòa;

	7. 
	Thiếu úy Phạm Tuấn Anh, Cán bộ, Công an huyện Hiệp Hòa;

	8. 
	Thiếu tá Lương Văn Hữu, Trưởng Công an xã Mai Đình, Công an huyện Hiệp Hòa;

	9. 
	Thượng úy Tạ Văn Quy, Trưởng Công an xã Thanh Vân, Công an huyện Hiệp Hòa;

	10. 
	Trung úy Lê Tuấn Lương, Công an viên xã Đông Lỗ, Công an huyện Hiệp Hòa;

	11. 
	Thượng úy Hoàng Ngọc Hà, Phó đội trưởng, Công an huyện Sơn Động;

	12. 
	Thượng úy Bùi Văn Hưng, Phó trưởng Công an xã Long Sơn, Công an huyện Sơn Động;

	13. 
	Trung úy Trịnh Khánh Duy, Cán bộ, Công an huyện Sơn Động;

	14. 
	Thượng úy Chu Văn Đạo, Trưởng Công an xã Thanh Luận, Công an huyện Sơn Động;

	15. 
	Thượng úy Nguyễn Tiến Hiệp, Phó trưởng Công an xã Tuấn Đạo, Công an huyện Sơn Động;

	16. 
	Trung úy Vũ Văn Vương, Cán bộ, Công an huyện Yên Thế;

	17. 
	Thiếu úy Lê Đức Tuyến, Cán bộ, Công an huyện Yên Thế;

	18. 
	Đại úy Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Công an xã Tiến Thắng, Công an huyện Yên Thế;

	19. 
	Trung úy Bùi Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã Đồng Hưu, Công an huyện Yên Thế;

	20. 
	Trung úy Vũ Anh Phương, Công an viên xã Đông Sơn, Công an huyện Yên Thế;

	21. 
	Thượng úy Tạ Sỹ Hiệp, Trưởng Công an xã Đồng Tiến, Công an huyện Yên Thế;

	22. 
	Trung úy Nguyễn Văn Huấn, C1-D3-E27, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an;

	23. 
	Trung úy Đỗ Nhân Hải, C1,D3,E27, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an;

	24. 
	Trung úy Nguyễn Văn Quyết, Cán bộ, Công an huyện Lục Nam;

	25. 
	Trung úy Nguyễn Văn Thinh, Cán bộ, Công an huyện Lục Nam;

	26. 
	Trung úy Nguyễn Văn Hậu, Cán bộ, Công an huyện Lục Nam;

	27. 
	Thượng sỹ Phan Văn Chung, Cán bộ, Công an huyện Lục Nam;

	28. 
	Thiếu tá Tăng Xuân Hoài, Trưởng Công an xã Đông Phú, Công an huyện Lục Nam;

	29. 
	Thiếu tá Thân Văn Tuân, Trưởng Công an xã Bảo Đài, Công an huyện Lục Nam;

	30. 
	Đại úy Giáp Minh Thành, Trưởng Công an xã Phương Sơn, Công an huyện Lục Nam;

	31. 
	Thượng úy Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng Công an xã Yên Sơn, Công an huyện Lục Nam;

	32. 
	Thượng úy Nguyễn Văn Thương, Trưởng Công an xã Bắc Lũng, Công an huyện Lục Nam;

	33. 
	Đại úy Dương Minh Vũ, Cán bộ, Công an huyện Lục Nam;

	34. 
	Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó trưởng phòng CSGT;

	35. 
	Thượng úy Nguyễn Văn Toản, Phó đội trưởng, Phòng CSGT;

	36. 
	Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hùng, Đội trưởng, Công an huyện Việt Yên;

	37. 
	Trung úy Tống Ngọc Kiên, Cán bộ, Công an huyện Yên Dũng;

	38. 
	Trung tá Ngô Minh Thúy, Đội trưởng, Phòng CTĐ&CTCT;

	39. 
	Trung úy Lăng Văn Dành, Cán bộ, Phòng CTĐ&CTCT;

	40. 
	Trung úy Hoàng Anh Thắng, Cán bộ, Phòng Hậu cần;

	41. 
	Thượng sỹ Vũ Trí Tuyến, Cán bộ, Phòng Hậu cần;

	42. 
	Trung úy Chu Đức Thiện, Cán bộ, Phòng Hậu cần;

	43. 
	Thiếu úy Bùi Đức Anh, Cán bộ, Phòng Hậu cần;

	44. 
	Đại úy Ninh Văn Quang, Trưởng Công an xã Quang Thịnh, Công an huyện Lạng Giang;

	45. 
	Đại úy Hà Viết Bảo, Trưởng Công an xã Tân Thanh, Công an huyện Lạng Giang;

	46. 
	Đại úy Nguyễn Đình Phong, Trưởng Công an xã Yên Mỹ, Công an huyện Lạng Giang;

	47. 
	Thiếu tá Nguyễn Vũ Hưng, Trưởng Công an xã Tân Dĩnh, Công an huyện Lạng Giang;

	48. 
	Thượng úy Thân Văn Minh, Cán bộ, Công an huyện Lạng Giang;

	49. 
	Thượng úy Nguyễn Thị Thu, Cán bộ, Công an huyện Lạng Giang;

	50. 
	Thiếu úy Phạm Đình Hậu, Cán bộ, Công an huyện Lạng Giang;

	51. 
	Thiếu úy Phạm Văn Dương, Cán bộ, Công an huyện Lạng Giang;

	52. 
	Thiếu úy Nguyễn Anh Dũng, Cán bộ, Công an huyện Lạng Giang;

	53. 
	Trung úy Hoàng Ngọc Hà, Công an viên Công an xã Xuân Hương, Công an huyện Lạng Giang;

	54. 
	Đại úy Lê Duy Đương, Cán bộ, Phòng An ninh kinh tế;

	55. 
	Trung úy Nguyễn Tuấn Tú, Cán bộ, Phòng An ninh kinh tế;

	56. 
	Thượng tá Vũ Văn Tường, Trưởng CATP Bắc Giang;

	57. 
	Thượng úy Nguyễn Văn Huân, Cán bộ, Công an thành phố Bắc Giang;

	58. 
	Thiếu tá Nguyễn Công Huân, Phó đội trưởng, Công an thành phố Bắc Giang;

	59. 
	Thiếu tá Võ Qúy Cao, Đội trưởng, Công an thành phố Bắc Giang;

	60. 
	Thiếu tá Trần Ngọc Tùng, Phó trưởng CAP Dĩnh Kế;

	61. 
	Đại úy Phùng Văn Cường, Cán bộ, Công an thành phố Bắc Giang;

	62. 
	Trung tá Đỗ Đức Thiêm, Trưởng Công an phường Thọ Xương;

	63. 
	Đại úy Nguyễn Văn Định, Phó trưởng CAP Lê Lợi;

	64. 
	Trung tá Trần Quốc Phong, Trưởng CAP Trần Phú;

	65. 
	Đại úy Nguyễn Chu Hoàng Linh, Cán bộ, Công an thành phố Bắc Giang;

	66. 
	Trung tá Lê Văn ước, Đội trưởng, Công an huyện Yên Dũng;

	67. 
	Trung úy Từ Ngọc Duy, Cán bộ, Công an huyện Yên Dũng;

	68. 
	Thiếu úy Hoàng Mạnh Hùng, Cán bộ, Công an huyện Yên Dũng;

	69. 
	Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Công an thị trấn Nham Biền, Công an huyện Yên Dũng;

	70. 
	Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng CAX Nội Hoàng, Công an huyện Yên Dũng;

	71. 
	Thiếu tá Thân Mạnh Cường, Trưởng CAX Tiền Phong, Công an huyện Yên Dũng;

	72. 
	Thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng CAX Yên Lư, Công an huyện Yên Dũng;

	73. 
	Đại úy Hoàng Hữu Giới, Trưởng Công an thị trấn Tân An, Công an huyện Yên Dũng;

	74. 
	Đại úy Lê Như Phong, Trưởng CAX Tư Mại, Công an huyện Yên Dũng;

	75. 
	Thượng úy Dương Văn Cường, Phó Trưởng CAX Tân Liễu, Công an huyện Yên Dũng;

	76. 
	Trung tá Phạm Trần Dũng, Trưởng Công an xã Vân Trung, Công an huyện Việt Yên;

	77. 
	Thiếu tá Trần Huy Khôi, Phó đội trưởng, Công an huyện Việt Yên;

	78. 
	Đại uý Dương Đức Linh, Công an xã Thượng Lan, Công an huyện Việt Yên;

	79. 
	Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Công an xã Hương Mai, Công an huyện Việt Yên;

	80. 
	Đại uý Nguyễn Quang Toàn, Phó trưởng Công an xã Quảng Minh, Công an huyện Việt Yên;

	81. 
	Thiếu tá Trần Văn Hùng Dũng, Phó trưởng Công an thị trấn Bích Động; Công an huyện Việt Yên;

	82. 
	Đại uý Chu Quang Thành, Công an thị trấn Nếnh, Công an huyện Việt Yên;

	83. 
	Thượng uý Nguyễn Văn Dũng, Cán bộ Đồn Công an Quang Châu, Công an huyện Việt Yên;

	84. 
	Thượng uý Thân Minh Đức, Cán bộ, Công an huyện Việt Yên;

	85. 
	Thiếu uý Phương Minh Cường, Cán bộ, Công an huyện Việt Yên;

	86. 
	Ông Lâm Văn Sỹ, Trưởng thôn Đồng Tâm, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang;

	87. 
	Ông Vũ Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang;

	88. 
	Bà Đặng Thị Xuyến, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang;

	89. 
	Ông Vũ Văn Quân, Bí thư chi bộ thôn Chùa, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang;

	90. 
	Bà Chu Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Kép, huyện Lạng Giang;

	91. 
	Bà Lê Thị Thuý Ngân, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam;

	92. 
	Ông Nguyễn Văn Đại, Bí thư chi đoàn thôn Hà Mỹ, Xã Chu Điện, huyện Lục Nam;

	93. 
	Ông Đặng Văn Trung, Trưởng thôn Phương Lạn 2, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam;

	94. 
	Ông Trần Văn Thanh, Thôn Trại Đáng, xã Tam Dị, huyện Lục Nam;

	95. 
	Bà Tống Thị Minh Tâm, Tổ dân phố Nhiêu Thị, Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam;

	96. 
	Thượng úy Vũ Tiến Đạt, Phó trưởng Công an xã Đèo Gia, Công an huyện Lục Ngạn;

	97. 
	Thượng úy Trương An Ninh, Trưởng Công an xã Qúy Sơn, Công an huyện Lục Ngạn;

	98. 
	Thượng úy Diệp Văn Minh, Trưởng Công an xã Giáp Sơn, Công an huyện Lục Ngạn;

	99. 
	Trung úy Đặng Mạnh Thưởng, Phó trưởng Công an xã Tân Hoa, Công an huyện Lục Ngạn;

	100. 
	Thượng úy Trương Văn Tùng, Công an xã Mỹ An, Công an huyện Lục Ngạn;

	101. 
	Ông Vũ Chí Chiến, Bí thư đoàn thanh niên xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng;

	102. 
	Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Yên Lư, huyện Yên Dũng;

	103. 
	Bà Tạ Thị Hiền, Cán bộ Trạm y tế xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng;

	104. 
	Ông Nguyễn Văn Diện, Chủ tịch UBMTTQ xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng;

	105. 
	Bà Phạm Tuyết Nga, Trạm trưởng trạm y tế thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng;

	106. 
	Bà Lê Thị Ngọc, Thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên;

	107. 
	Ông Đinh Văn Hùng, Thôn Vân Cốc 2, xã Vân Trung, huyện Việt Yên;

	108. 
	Bà Nguyễn Thị Hương, Thôn Hà, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên;

	109. 
	Ông Thân Văn Hòa, Trưởng thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái; huyện Việt Yên;

	110. 
	Ông Thân Văn Liền, Thôn Bảy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên;

	111. 
	Bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ tịch HĐND phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang;

	112. 
	Ông Nguyễn Văn Mạnh, Đoàn viên Tổ dân phố Phú Mỹ 3, Phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang;

	113. 
	Ông Đinh Tiến Mạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Ninh, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang;

	114. 
	Ông Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Tổ dân phố Mai Đình, Phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang;

	115. 
	Bà Hoàng Thị Thuần, Trạm trưởng trạm y tế xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.



